
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 15 Từ ngày/From 24/11/2025 đến ngày/To 28/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

24/11/2025 

1 SHCN   

2 LS&ĐL Bài 8. Đặc điểm thủy văn (Tiết 2) Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 LS&ĐL Bài 8. Đặc điểm thủy văn (Tiết 3) Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật đánh cầu cao và lốp cầu 
(tiếp theo) 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC 

- Học mới động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E8:  Unit 5: Life skills: SB pp.62-63 
E9:  Unit 5: Developing speaking: WB 
p.45 
E10: Unit 5: Developing speaking: SB 
p.66 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English (Expat) 



  

 

 

8 English 

E8: Unit 5: Grammar: SB pp.60-61 + 
HW: WB p.42 (cont.) 
E9: Unit 5: Developing writing: SB 
p.67 
E10: Unit 5: Developing speaking: WB 
p.45 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản kiến nghị về một 
vấn đề đời sống 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi chép, vở soạn, đồ dùng 
học tập. 

Thứ Ba 
Tuesday 

25/11/2025 

1 KHTN Bài 19. Đòn bẩy và ứng dụng Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án “Tái sinh miền cổ tích” Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
3 GDĐP (STEAM PBL) 

4  KHTN Bài 19. Đòn bẩy và ứng dụng 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 KHTN 
Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ 
xát 

6 English 

E8: Unit 5: Grammar: SB pp.60-61 + 
HW: WB p.42 (cont.) 
E9: Unit 5: Life skills: SB pp.62-63 
E10: Unit 5: Developing speaking: WB 
p.45 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 7 English 

E8: Unit 5: Grammar: SB pp.64-65 + 
HW: WB p.44 
E9: Unit 5: Language checkpoint: SB 
pp.68-69 + WB p.47 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
1-Lesson 6 

8 English 

9 LS&ĐL 
Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu 
đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam 
(Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

Thứ Tư 
Wednesday 
26/11/2025 

1 Âm nhạc Nhạc cụ: Đệm bài hát tự chọn Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 English (Expat) 
E8: Unit 5: Developing speaking: SB 
p.66 
E9: IELTS sample speaking 4 
E10: Unit 5: Reading: SB p.59 - HW: 
WB p.41 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 English (Expat) 

4  Ngữ Văn Viết: Viết văn bản kiến nghị về một 
vấn đề đời sống 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi chép, vở soạn, đồ dùng 
học tập. 

5 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Trình bày ý kiến về một vấn 
đề xã hội 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi chép, vở soạn, đồ dùng 
học tập. 



  

 

 

6 Toán 
Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ 
liệu Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 Toán Bài 5. Hình chữ nhật - Hình vuông 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 Đại sứ 

Thứ Năm 
Thursday 

27/11/2025 

1 Toán Bài 7. Nhân, chia phân thức  

2 GDCD/KNS 
Làm việc nhóm – Xây dựng nhóm: 
Phân chia công việc và hợp tác trong 
nhóm 

- Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 GTS Chiêm nghiệm 3: Hình dung về một 
thế giới yêu thương 

Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Math Systems of equations  

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

5 Math Systems of equations  

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

6 English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 5 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 3 
E10: Unit 5: Grammar: SB pp.60-61 & 
WB p.42 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English (Expat) 

8 Toán Bài 7. Nhân, chia phân thức 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 

Thứ Sáu 
Friday 

28/11/2025 

1 Tin học – CN-KT Dự án: Bài thuyết trình môn học Học tại ICT, xem lại các 
thao tác với Powerpoint 

2 Tin học – CN-KT Dự án: Bài thuyết trình môn học 
Học tại ICT, xem lại các 
thao tác với Powerpoint 

3 Ngữ Văn 
Nói – nghe: Trình bày ý kiến về một 
vấn đề xã hội 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở 
ghi chép, vở soạn, đồ dùng 
học tập. 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Tạo họa tiết trang trí bằng 
chấm màu (B1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật 
Chủ đề: Tạo họa tiết trang trí bằng 
chấm màu (B1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 KHTN Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ 
xát 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

 

7 KHTN Bài 21. Dòng điện, nguồn điện 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 HĐTN.HN 


